
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Bé tìm hiểu mùa đông 1 09/12-13/12/2024 Nguyễn Thị Thúy Liên

Cháu yêu cô chú bộ đội 1 16/12-20/12/2024 Hoàng Thị Đoan Trinh
Nghề nông 1 23/12-27/12/2024 Nguyễn Thị Thúy Liên
Cô thợ may 1 30/12/2024-03/01/2025 Hoàng Thị Đoan Trinh

III. CHUẨN BỊ:

           Nhánh

Chuẩn bị

Nhánh 1
Bé tìm hiểu mùa đông

Nhánh 2
Cháu yêu cô chú bộ đội

Nhánh 3
Nghề nông 

Nhánh 4
Cô thợ may

Giáo viên -  Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Chuẩn bị các tài liệu để 
cung cấp cho trẻ kiến 
thức về chủ đề “Tìm 
hiểu về mùa đông”
- Tạo môi trường, chuẩn 
bị đầy đủ đồ dùng đồ 
chơi, nguyên vật liệu: 
giấy bìa, vải dạ màu, 
tranh ảnh, sách truyện, 

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Xây dựng môi trường, 
nội dung hoạt động giáo 
dục phù hợp chủ đề.
- Tranh thơ chữ to bài: 
“Chú bộ đội hành quân 
trong mưa”..
- Bổ sung thêm 1 số mô 
hình, đồ dùng của nghề 
bộ đội: trang phục, mũ, 

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Xây dựng môi trường, 
nội dung hoạt động giáo 
dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị đd dạy học 
đầy đủ phù hợp với nội 
dung.
- Lôtô dụng cụ và sản 
phẩm các nghề nông.
- Bài thơ, hò, vè, câu đố, 

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đấy đủ
- Xây dựng môi trường, 
nội dung hoạt động giáo 
dục phù hợp chủ đề
- Sưu tầm các nguyên 
vật liệu, phế liệu phục 
vụ cho chủ đề: Bổ sung 
vải vụn, mẫu thiết kế, 
trang phục của bé, phấn 
may, thước đo..

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
17:1

1 2
9/1

2/2
024

bởi P
hạm

 T
hị Á

nh ( 
c0

kd3_a
nhpt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on K
im

 Đ
ồng II

I



giá sách. 
Lọ sữa, bìa cát tông, các 
loại giấy màu, vải vụn, 
kéo, keo, họa báo.
- Lựa chọn một số bài 
thơ, câu chuyện, ca dao, 
đồng dao, video, bài hát 
về mùa đông.
- Tạo cho trẻ tâm thế vui 
vẻ, thích đến  lớp.

súng, cây chuối nhỏ làm 
súng..
- Chuẩn bị đồ dùng, 
trang phục và các điều 
kiện để tham gia sân 
chơi “Chiến sĩ tí hon”

bài hát, câu truyện về 
nghề nông.
- Nội dung tuyên truyền 
với phụ huynh về dinh 
dưỡng cho trẻ mầm non.
- Tuyên truyền cho phụ 
huynh sưu tầm giúp các 
nguyên liệu: Vỏ chai, 
hộp, rơm, rạ, cành cây, 
lá cây, hột hạt....Một số 
đồ dùng đồ chơi: Liềm, 
cuốc, xẻng, rổ, rá; Rau, 
củ, hạt giống các loại...

- Lô tô dụng cụ và sản 
phẩm nghề may
- Tuyên truyền đến phụ 
huynh các hình ảnh hoạt 
động, sản phẩm trong 
góc chơi sau khi trẻ thực 
hiện chủ đề.

Nhà trường - Chuẩn bị các phương tiện, tổ chức cho trẻ tham gia sân chơi “Chiến sĩ tí hon”.
- Chuẩn bị điều kiện, phương tiện tổ chức cho trẻ 4+5 tuổi tham quan Bảo tàng Hải Quân 
- Tạo điều kiện cho giáo viên, phụ huynh tổ chức cho trẻ Vui đón Noel.
- Tổ chức tiệc buffet cho trẻ 
- Tuyên truyền tới phụ huynh qua bảng tin, thông báo, Fanpage và Website của trường.

Phụ huynh - Cùng trẻ khám phá chủ 
đề và sưu tầm sách báo 
về chủ đề cho trẻ cầm 
đến lớp.
- Ủng hộ lớp các nguyên 
học liệu (sách báo, tranh 
ảnh…) có liên quan đến 
chủ đề: “Nghề nghiệp”.
- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ khi đến trường, 

- Đọc và dạy con những 
bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề cô treo ở bảng 
tuyên truyền.
- Trao đổi với giáo viên 
về tình hình sức khỏe 
của trẻ.
- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp, mở rộng kiến 
thức cho trẻ về các nghề 

-  Nắm bắt kịp thời một 
số yêu cầu của giáo viên 
về khám phá chủ đề 
nghè nông
- Phối kết hợp cùng giáo 
viên tại lớp trong việc 
chăm sóc giáo dục trẻ, 
phòng chống dịch bệnh 
mùa đông.
- Thường xuyên đọc bản 

-  Trò chuyện với trẻ về 
đồ dùng, sản phẩm và ý 
nghĩa công việc của cô 
thợ may
- Ủng hộ các nguyên học 
liệu sách báo, tranh ảnh, 
tạp chí, các phế liệu. 
- Động viên trẻ đi học 
đúng giờ, thường xuyên 
kết hợp với GV chăm 
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động viên trẻ đi học 
đúng giờ.

phổ biến: nghề bộ đội 
nghề nông, nghề may.

tuyên truyền của trường, 
của lớp.

sóc trẻ tốt.

Trẻ - Gắn dán ảnh bé đến 
lớp, bé ở nhà, đi học 
đúng giờ  
- Sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ cô giao.
- Cùng cô chuẩn bị môi 
trường hoạt động của 
chủ đề.

- Biết cùng cô sắp xếp 
đồ dùng các góc chơi 
gọn gàng, ngăn nắp.
- Sắp xếp đdđc ở các góc 
cho hợp lý.

- Thuộc nội dung các bài 
thơ, câu đố về chủ đề
- Tô, vẽ, xé dán tranh 
ảnh, dụng cụ, sản phẩm 
của các nghề. 
- Hoàn thiện album “Sản 
phẩm nghề nông”; 
“Dụng cụ nghề nông”.

- Cùng bố mẹ quan sát 
công việc của cô thợ 
may.
- Tham gia sưu tầm 
tranh ảnh về nghề may
- Hoàn thiện album 
“Thời trang của bé”

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trả trẻ
- Bé thực hành: Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
- Trò chuyện về các món ăn mẹ hay nấu và 1 số món ăn hàng ngày tại lớp học.
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
- Thực hành: Gấp quần áo
- Trò chuyện, xem hình ảnh giáo dục về văn hóa xếp hàng.
- Bé biết xử lí khi bị bạn đánh.
- Noel yêu thương; Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12
- Trẻ nói được cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình.
- Trẻ quan sát tìm hiểu tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề 
phổ biến.
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2 Thể dục sáng
* KĐ: T thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh và nhạc bài “ Nắng ấm”.
* TĐ: T tập các động tác của bài tập PTC cùng âm nhạc và cờ
HH: Gà gáy 
Tay: Đưa lên cao, ra phía trước
Lưng, Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
Chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối
Bật: Bật về phía trước  
* Erobic "Mái trường nơi học bao điều hay"
* HT: T đi nhẹ nhàng quanh sân.

Nhánh 1

Bé tìm hiểu 
mùa đông

(09/12-
13/12/2024)

GV: Ng T 
Thuý Liên

09/12/2024
PTTC

THỂ DỤC

Trèo qua ghế 
dài 1,5m x 

30cm

10/12/2024
PTNT
MTXQ

Tìm hiểu về 
mùa đông

11/122/024
PTNT
TOÁN

Đo độ dài 1 vật 
bằng 1 đơn vị 

đo

12/12/2024
PTNN

TRUYỆN

Bà chúa tuyết
(tiết 1)

13/12/2024
PTTM

ÂM NHẠC

Dạy kĩ năng ca 
hát:  “Đón một 

mùa đông”

3 HĐH

Nhánh 2

Cháu yêu cô 
chú bộ đội

(16/12-
20/12/2024)

GV: Hoàng 
T Đoan 
Trinh

16/12/2024
PTTC

THỂ DỤC

Chạy 15m liên 
tục trong 10 

giây

17/12/2024
PTNN
THƠ

Chú bộ đội 
hành quân 

trong mưa (T2)

18/12/2024
PTTM

TẠO HÌNH

Vẽ chân dung 
chú bộ đội

19/12/2024
PTTM

ÂM NHẠC

Dạy KNVĐ 
múa: “Cháu 

thương chú bộ 
đội”

20/12/2024
PTTC-KNXH

Cháu yêu cô 
chú bộ đội
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Nhánh 3

Nghề nông

(23/12-
27/12/2024)

GV: Ng T 
Thuý Liên

23/12/2024

 PTNT
MTXQ

Khám phá hạt 
gạo (5E)

24/12/2024

PTNN
Truyện: "Vườn 
rau của thỏ út" 

(tiết 2)

25/12/2024

PTTM
TẠO HÌNH

Làm bình tưới 
cây (EDP)

26/12/2024

PTNT
TOÁN

Nhận biết hình 
thoi- hình oval

27/12/2024

PTTC
THỂ DỤC 

Bật nhảy từ trên 
cao xuống 30-

35cm

Nhánh 4

Cô thợ may

(30/12/2024-
03/01/2025)

GV: Hoàng 
T Đoan 
Trinh

30/12/2024

PTNT
MTXQ

Tìm hiểu về 
nghề may

31/12/2024

PTNT
TOÁN

So sánh chiều 
dài của 3 đối 

tượng

01/01/2025

Nghỉ tết DL 

02/01/2025

PTTM
TẠO HÌNH

Nặn viên phấn 
tặng cô thợ may

03/12/2025

PTNN
Thơ: “Bé làm 

bao nhiêu 
nghề”

(Tiết 1) 

4 HĐNT Nhánh 1 09/12/2024

- Quan sát thời 
tiết trong ngày                                 
- TC: Kéo cưa 
lửa xẻ
- Chơi tự do.

10/12/2024

- TC: Rồng rắn 
lên mây.
- Nhặt lá cây & 
thực hiện bỏ 
rác đúng nơi 
quy định
- Chơi tự do

11/12/2024

-TC: Kéo co
- Làm quen bài 
hát: “Đón một 
mùa đông”
- Chơi tự do

12/12/2024

Tổ chức “Sân 
chơi chiến sĩ tí 
hon” cho trẻ

13/12/2024

- Quan sát, trò 
chuyện về cây 
rau ăn lá ở 
vườn trường
- TC: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do
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Nhánh 2 16/12/2024

 - Làm quen bài 
thơ: “Chú bộ 
đội hành quân”
- TC: Bé làm 
chú bộ đội ( Đi 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh)
Chơi tự do

17/12/2024

- Quan sát trò 
chuyện về rau 
ăn lá và ích lợi 
của chúng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 - TC: Bật nhảy 
cao 
- Chơi tự do

18/12/2024

- Bé thực hiện 
bỏ rác đúng nơi 
quy định
- TC: Rồng rắn 
lên mây.
- Chơi tự do

19/12/2024

- Xem 1 số hình 
ảnh, chia sẻ 
hiểu biết của 
bản thân về 1 
số PTGT. Phân 
loại một số 
PTGT 
- TC: Dệt vải 
- Chơi tự do.

20/12/2024

- Quan sát trò 
chuyện về rau 
ăn củ và ích lợi 
của chúng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- TC: Chạy 15 
m liên tục theo 
hướng thẳng 
trong 10 giây
- Chơi tự do

Nhánh 3 23/12/2024

- Trẻ quan sát 
tìm hiểu tên 
gọi, công việc, 
công cụ, sản 
phẩm, ích lợi… 
của nghề nông
- TC: Kéo cưa 
lửa xẻ 
- Chơi tự do.

24/12/2024

- Đọc thơ: “cái 
bát xinh” 
- TC: Chạy 
nhanh 12m theo 
hướng thẳng.
- Chơi tự do.

25/12/2024

- Quan sát thời 
tiết trong ngày                                 

- TC: Bật nhảy 
từ trên cao 
xuống
- Chơi tự do.

26/12/2024

- Ca dao, đồng 
dao: Rềnh rềnh 
ràng ràng
- TC: Dệt vải
- Chơi tự do

27/12/2024

- Thực hành: 
Trẻ tìm hiểu 
Chữ số, số 
lượng và số thứ 
tự trong phạm 
vi 5
- TC: Kéo co
- Chơi tự do

Nhánh 4 30/12/2024

- Trẻ quan sát 
tìm hiểu tên 
gọi, công việc, 
công cụ, sản 
phẩm, ích lợi… 

31/12/2024

Đọc đồng dao 
“Dích dích dắc 
dắc”
- TC: Kéo cưa 
lừa xẻ

01/01/2025

Nghỉ tết DL

02/01/2025

- Quan sát và 
nói được cảm 
nhận về vẻ đẹp 
nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

03/01/2025

- Nhận biết 
hình thoi, hình 
oval
- TC: Nhảy cao
- Chơi tự do.
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của nghề may
- TC: Trèo qua 
ghế dài 
- Chơi tự do.

- Chơi tự do. - TC: Trèo qua 
ghế dài
- Chơi tự do.

5 Vệ sinh - ăn - ngủ - TC: Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
- Thơ "Chú bộ đội hành quân trong mưa"
- Trò chuyện, thực hành bé sử dụng tiết kiệm  nước
- Bài hát Gửi anh 1 khúc dân ca, ước mơ xanh, Chú bộ đội đi xa, Anh phi công ơi.
- Trò chuyện về các món ăn mẹ hay nấu và 1 số món ăn hàng ngày tại lớp học.
- Bé thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định
- Truyện "Bà chúa tuyết", "Vườn rau của thỏ út"
- Trò chuyện, xem hình ảnh giáo dục về văn hóa xếp hàng.

Nhánh 1 09/12/2024

Đọc thơ: “Ước 
mơ của bé”.

10/12/2024

HĐ: Bé làm 
sách như thế 
nào nhỉ?

11/12/2024

- Tập tô,đồ các 
nét chữ trên 
thiệp chúc 
mừmg.
- Nói lên ý 
tưởng tạo hình 
của mình.

12/12/2024

Đọc đồng dao: 
“Dích dích dắc 
dắc”

13/12/2024

Liên hoan văn 
nghệ.
Nêu gương bé 
ngoan.

6 HĐC

Nhánh 2 16/12/2024

- Trò chuyện 
cùng trẻ về 
nghề bộ đội
- Vẽ chân dung 
chú bộ đội

17/12/2024

Đọc thơ: “Cái 
bát xinh”

18/12/2024

Múa"Cháu 
thương chú bộ 
đội"

19/12/2024

HĐ: Bé làm 
sách như thế 
nào nhỉ?

20/12/2024

Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan.
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Nhánh 3 23/12/2024

Bé biết xử lí 
khi bị bạn đánh.
 

24/12/2024

Tổ chức hoạt 
động các bước 
1,2,3 của giờ 
học “Làm bình 
tưới cây” 
(EDP)

25/12/2024

Thực hành sửa 
sách, truyện khi 
bị rách hỏng

26/12/2024

Hát: “Đón một 
mùa đông”

27/12/2024

Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan.

Nhánh 4 30/12/2024

Trò chuyện về 
tên gọi, đặc 
điểm, nguyên 
lý hoạt động 
của chiếc máy 
khâu

31/12/2024

Tô, đồ các nét 
chữ trên thiệp 
chúc mừmg, 
làm vé tàu xe

01/01/2025

Nghỉ tết DL

02/01/2025

Thực hành sửa 
sách, truyện khi 
bị rách hỏng

03/01/2025
Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan
Đóng CĐ: 
“Nghề nghiệp”
Mở CĐ: “Thực 
vật”.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
1 Góc xây dựng - Trẻ biết cùng nhau 

thỏa thuận, biết phân 
công công việc cho từng 
bác thợ xây.
- T biết sử dụng đúng 
chức năng của các 

Trẻ tự lựa chọn trò chơi, 
phân vai chơi, lựa chọn 
vật liệu chơi, thực hiện 
vai trò trong nhóm chơi. 
- Tôn trọng, hợp tác, 
chấp nhận

Các nguyên vật liệu khác 
nhau: gạch, hoa, cây,sỏi, 
nhà ….
Các khối trụ, vuông, tam 
giác, chữ nhật, gạch, 
hàng rào

x x x x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Lắp ghép: Hàng rào, 
thảm cỏ, đồ chơi, ngôi 
nhà, ghế...
Khu vui chơi của bé - Bản thiết kế: khu vui 

chơi
Đồ chơi theo chủ đề:  
cầu trượt, bập bênh, đu 
quay, cổng chui...

x

Xây doanh trại bộ đội - Bản thiết kế: doanh trại 
bộ đội.
- Đồ chơi theo chủ đề: 
Mô hình doanh trại bộ 
đội có các dãy nhà ở, 
biển các khu, mô hình 
vườn rau, chăn nuôi, khu 
tập luyện, căng tin, cột 
cờ…

x

Xây trang trại VAC - Bản thiết kế: nông trại
- Đồ chơi theo chủ 
đề:Một số con vật nuôi, 
cá, cua, cây ăn quả, hoa, 
rau xanh. 
- Mô hình nhà.

x

nguyên vật liệu để tạo 
nên công trình có bố cục 
đẹp.
- Biết sắp xếp, bố trí các 
đồ  để xây. 
- Biết phối hợp cùng 
nhau trong xây dựng.
- Biết lắp ghép các chi 
tiết khi xây để tạo thành 
công trình xây dựng 
như: khu vui chơi, 
Doanh trại bộ đội, Trang 
trại VAC, 
- Biết đặt tên cho công 
trình của mình.
- Biết cất, xếp đồ dùng 
đồ chơi đúng nơi quy 
định khi hết giờ chơi.

Xây công ty May Hai - Bản thiết kế: Công ty  
may
- Đồ chơi theo chủ đề: 

x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
Mô hình các đồ dùng, 
dụng cụ nghề may, máy 
khâu, mô hình các xưởng 
may

Bán các loại dụng cụ và 
sản phẩm của nghề nông

- Bảng giá, tiền, ATM 
+ cuốc, xẻng, xô..
+ Gạo, ngô, khoai, sắn, 
rau, củ, túi giấy.
+Bán các loại hạt giống 
rau, củ, hoa

x

Bán các loại đồ dùng: 
quần áo thời trang của 
bé, giầy dép, mũ, nón...

- Các loại đồ dùng: quần 
áo, giầy dép, mũ của trẻ, 
đđ do cô và trẻ cùng làm.

x x

Bán các mô hình về các 
phương tiện chiến đấu, 
lương thực, thực phẩm. 

- Mô hình máy bay chiến 
đấu, xe tăng, lương khô, 
bình nước...

x

Bán hàng

(Siêu thị 
Mini B4)

- T biết nhận vai chơi và 
thể hiện đúng thao tác, 
hành động của vai chơi. 
Giao lưu, gtiếp giữa các 
nhóm chơi.
- Biết bày các mặt hàng 
theo chủng loại 

Bán đồ dùng trang trí 
Noel

Cây thông, ngôi sao, kẹo 
hình gậy, vòng hoa 
nguyệt quế, chuông 
thánh đường, tất giáng 
sinh, quả cầu, ông già 
Noel...

x

2 Góc 
phân 
vai

Nấu ăn
- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua. 
- Có kĩ năng chế biến, 
nấu một số món ăn đơn 

Thực hành cách chế biến 
của một số món ăn quen 
thuộc
Làm salad rau

Rau xà lách, rau mùi, cà 
chua, dưa chuột, cà 
rốt,sốt  mayonnaise, 
trứng luộc.

x x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
giản. Đặt tên cho các 
món ăn.
- Biết bày và giới thiệu 
các món ăn, trang trí bàn 
ăn, giao tiếp, phục vụ 
khách hàng. 
 - T biết thao tác kẹp 
bánh mì pate
- T biết chế biến món 
salad rau theo đúng quy 
trình

Làm bánh mì pate Bánh mì, pate, ruốc, dao 
nhựa nhỏ, đĩa to, nhỏ, 
khăn lau tay, giấy.

x x

Bác sĩ
T biết thực hiện 1 số 
thao tác khám bệnh đơn 
giản.

- Khám bệnh, cặp nhiệt 
độ, kê đơn thuốc, tiêm..
- Lắng nghe và trao đổi 
ý kiến với người khác.

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Trang phục bác sĩ.
- Một số bảng biểu….

x x

Gia đình T biết cách chăm sóc em 
bé

- Bế em, cho em ăn, lấy 
nước cho em uống, tắm, 
rửa mặt cho em bé.
- Tìm cách đề nghị sự 
giúp đỡ của người khác 
khi cần thiết.

Búp bê, khăn, ca, chậu 
nhỏ

x x x

3 Góc học tập - T biết lựa chọn các trò 
chơi, biết cách chơi với 
các trò chơi trên các 
bảng biểu.

- Trò chơi: "Phân loại đồ 
dùng, sản phẩm các 
nghề”
- TC: Ai thông minh hơn

Lô tô đồ dùng dụng cụ 
của nghề bộ đội, nghề 
nông và đồ dùng, dụng 
cụ, sản phẩm nghề may.

x x x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
Thực hành: Trẻ tìm hiểu 
Chữ số, số lượng và số 
thứ tự trong phạm vi 5
- TC: Nối nhóm số 
lượng. 
- TC: Tìm số lượng 
tương ứng.

x x

Trẻ thực hành đếm trên 
đối tượng trong phạm vi 
10 và đếm theo khả năng

x

Thêm, bớt cho đủ số 
lượng 3.

x x

TC: Chọn đồ dùng, sản 
phẩm các nghề
- TC: Sắp xếp theo quy 
tắc

- Mỗi trẻ 5 que tính
- Bảng chơi, bút dạ màu, 
tranh vẽ hoặc  gắn số 
lượng và số tương ứng.

x x x x

TC: Nối hình Bảng chơi, các hình tròn, 
hình vuông, hình tam 
giác, hình chữ nhật, hình 
thoi, hình oval.

x

So sánh chiều dài của 3 
đối tượng.

Bảng chơi, thước đo

- T biết chơi trò chơi 
trên máy tính theo 
hướng dẫn của cô.
- Lấy và cất đồ chơi gọn 
gàng, ngăn nắp

TC: Cắp cua bỏ giỏ 2-3 Giỏ, cua, sỏi x x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
Đọc thơ, truyện chữ to. - Tranh thơ chữ to bài: 

“Chú bộ đội hành quân 
trong mưa”, “Bé làm bao 
nhiêu nghề”.
Truyện: “Vườn rau của 
thỏ út”.

x x

Kể truyện bằng rối tay - Các loại rối: Tay, ngón 
tay, que, dẹt. 

x x

Trò chơi: Tô,đồ các nét 
chữ trên thiệp chúc 
mừmg, làm vé tàu xe

x x

HĐ: Bé làm sách
x x

Thực hành sửa sách, 
truyện khi bị rách hỏng

Mẫu gợi ý: tên trẻ, các 
chữ cái trẻ đã học, bút 
dạ, bút chì.
Sách, truyện theo chủ đề

x

4 Góc sách - T sử dụng ngôn ngữ 
chủ động để miêu tả, 
diễn đạt một cách rõ 
ràng: kể truyện theo 
tranh minh họa, rối tay.
- Lắng nghe và trao đổi 
với bạn cùng chơi.
- T biết cách lựa chọn 
những hình ảnh và kể 
chuyện.
- Thực hành sao chép 1 
số kí hiệu, chữ cái, tên 
của mình
- T biết lựa chọn những 
hình ảnh để cắt dán tạo 
thành album theo chủ 
đề: “Nghề nghiệp”

- Làm Album về: Đồ 
dùng, sản phẩm nghề 
nông; Thời trang của bé; 
Nghề bé thích, Bé vui 
Noel.

4-5 quyển Al bum, tranh 
ảnh về đồ dùng, dụng cụ, 
sản phẩm của nghề nông, 
nghề may, các hình ảnh 
về cây thông, tất, chuông 
giáng sinh, ông già Noel, 
ông già tuyết, keo, kéo.

x x x x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
- Tự chọn nguyên học 
liệu để tạo ra sản phẩm 
theo ý thích.

x x x x

Làm quà tặng chú bộ 
đội.
Gấp mũ ca nô.

- Một số tranh ảnh gợi ý, 
tranh rỗng.
- Các nguyên vật liệu: 
sáp, giấy màu, màu 
nước, lá cây, vỏ xốp, các 
loại hột hạt, hộp… khăn 
lau. 

x

Thực hành : Cài- cởi 
cúc, xâu- buộc dây

Bộ kỹ năng 11 chi tiết x

Nặn viên phấn may Bảng nặn, đất nặn, dao 
cắt đất, khăn lau.

x

Vẽ chân dung chú bộ đội Giấy vẽ, sáp màu x

- Trang trí thiệp Noel.
- Cắt dán làm đồ chơi, 
tất, quà giáng sinh

x

Làm cây thông Noel

Bìa catton, hộp bằng bìa 
có kích thước to- nhỏ, 
giấy màu, keo, kéo, dây 
chăng kim, x x

Làm bình tưới cây Chai, lọ, bìa, băng dính, 
keo, kéo

x

5 Góc nghệ thuật - Phát triển sự khéo léo 
của đôi bàn tay và các 
ngón tay.
- T sử dụng sáng tạo các 
học liệu để tạo ra sản 
phẩm tạo hình.
- T quan sát tư duy, sắp 
xếp và ghép.
- T làm đồ chơi theo gợi 
ý hướng dẫn của cô.
- Thực hành tốt các kỹ 
năng : cài, cởi cúc, buộc 
dây...
- Có kỹ năng vẽ, nặn, 
làm đồ chơi

Trang trí, làm sản phẩm, 
dụng cụ các nghề: nghề 
nông, nghề bộ đội, nghề 
may.
- Cắt dán, trang trí quần 
áo, váy

- Mô hình dụng cụ, sẩn 
phẩm các nghề
Giấy vẽ, giấy màu, keo, 
kéo, thước đo…

x x x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò chơi 
trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4
6 Góc khám phá - Trẻ biết pha trộn màu 

để tạo ra màu mới
- Biết các công đoạn của 
quy trình nhuộm màu 
cho vải

- Xay, giã lá dứa và một 
số loại củ, vắt nước để 
lấy màu từ nguyên liệu 
tự nhiên
- Thực hành pha chế 
màu để tạo ra màu mới.
- Nhuộm màu cho vải

Màu nước, màu thực 
phẩm, cà rốt, củ dền, củ 
nghệ, lá dứa
- Máy xay sinh tố, cối, 
chày để giã
- Vải trắng, kéo, kẹp, dây 
phơi.

x x

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân

GIÁO VIÊN

Hoàng Thị Đoan Trinh

Nguyễn Thị Thuý Liên
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